
Họ và tên:………………..........................................……………….……Lớp: …….......... 

 

Điểm KTĐ Điểm  
đọc hiểu 

Điểm KTTV  

   

  
I. ĐỌC HIỂU:                            

Đọc thầm đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu: 

HỌC TRÒ CỦA CÔ GIÁO CHIM KHÁCH 

   Cô giáo Chim Khách dạy cách làm tổ rất tỉ mỉ. Chích Chòe con chăm chú lắng 
nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy. Sẻ con và Tu Hú con chỉ ham chơi, bay nhảy lung 
tung. Chúng nhìn ngược, ngó xuôi, nghiêng qua bên này, bên nọ, không chú ý nghe 
bài giảng của cô.Sau buổi học, cô giáo dặn các học trò phải về tập làm tổ. Sau mười 
ngày cô sẽ đến kiểm tra, ai làm tổ tốt và đẹp, cô sẽ thưởng.   

      Ngày cô giáo Chim Khách đến kiểm tra, Tu Hú con ấp úng nói: 
- Thưa cô, làm tổ khó quá, con chịu thôi!                                                                       
Cô Chim Khách lắc đầu nói: 
- Không khó đâu, chỉ vì con không chịu học thôi. 
Cô tỏ vẻ buồn rầu rồi cất cánh bay đi.                                                                                    

      Khi kiểm tổ của Sẻ con, cô Chim Khách cũng không vui: 
- Sẻ con làm tổ chưa đẹp. Sẻ con phải cố gắng nhiều hơn!                            

       Đến tổ của Chích Chòe con, cô Chim Khách vui hẳn lên, cô khen: 
- Chích Chòe giỏi lắm! Tổ của Chích Chòe vừa chắc vừa đẹp. 

 

                                                                       (Trích) 

 

UBND HUYỆN TÂN YÊN 
TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 02 trang) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 
NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1 
Bài số 1: Kiểm tra đọc 

Thời gian làm bài: 40 phút 
(không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 



 

 

Câu 1.  Câu chuyện nhắc đến những  con vật nào? (Mức 1 – 1điểm) 

A. Chim Khách, Chích Choè, Sẻ, Quạ B. Chích Choè, Sẻ, Tu   Hú 

C. Chim Khách, Chích Choè, Sẻ, Tu   Hú D. Chim Khách, Chích Choè 

 

Câu 2. Bài đọc có bao nhiêu câu? (Mức 1 – 1điểm) 

A.  6  B. 7 

C. 5 D. 8 

   Câu 3. Chích chòe con nghe giảng bài như thế nào? (Mức 1 – 1điểm) 

A. Chích chòe ham chơi, bay nhảy lung tung           

B. Chích chòe chăm chú lắng nghe và ghi nhớ từng lời cô dạy 

C. Chích chòe nhìn ngược, ngó xuôi, không nghe lời   

D. Chích choè cặm cụi viết bài. 

 

   Câu 4. Qua câu chuyện trên, điều em học được là: (Mức 3 – 1điểm) 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        

 

 

 



Họ và tên:………..........................................................……………Lớp:….......... 

 
II. CHÍNH TẢ (nghe - viết) 
Câu 1. Giáo viên đọc cho hs viết bài: Anh hùng biển cả 

 

BÀI TẬP. 
Câu 2: Điền vào chỗ chấm cho thích hợp ăn hay ăng (Mức 1 – 1 điểm) 

L….. tăn Gi……….. lưới 

Câu 3: Xếp sắp từ ngữ sau để thành câu hoàn chỉnh.  (Mức 2-1điểm )  

cánh đồng / óng ánh / trải xuống/ ánh nắng 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 

UBND HUYỆN TÂN YÊN 
TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 02 trang) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1 
Bài số 2: Kiểm tra viết 

Thời gian làm bài: 40 phút  
(không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

  

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



Câu 4: Viết 1 câu về thầy hoặc cô giáo của em. (1 điểm - Mức 3) 

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                         

 

 

Đề nghị sao in 

CBQL 

 

 

Đỗ Trọng Biển 

NGƯỜI RA HƯỚNG DẪN CHẤM 

Dương Thị Hạnh 

 


